
Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường 
 

               TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 4 - 2020                   69 

TÌNH TRẠNG VÀ ĐA DẠNG SINH THÁI KHU HỆ THÚ LINH TRƯỞNG Ở 

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HU, THANH HÓA 

 
Nguyễn Hải Hà1, Nguyễn Phương Đông2, Lê Duy Cường2, Lê Xuân Phong2, Bùi Hồng Linh2, 

Lê Khắc Đông2, Ông Vĩnh An3, Trần Đình Anh4 

1Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam 

2Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Thanh Hóa 
3Trường Đại học Vinh, Nghệ An 
4Vườn quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh 
 

TÓM TẮT 
Kết quả nghiên cứu Khu hệ thú Linh trưởng từ năm 2019 – 2020 đã ghi nhận tại Khu bảo tồn thiên nhiên 

(BTTN) Pù Hu có 6 loài thú Linh trưởng thuộc 1 Bộ, 3 Họ gồm: Họ Khỉ có 5 loài; Họ Cu li có 2 loài; Họ Vượn 

có Vượn đen má trắng đã xác định tuyệt chủng cục bộ, Vượn đen tuyền không có phân bố tại Khu BTTN Pù 

Hu. Chỉ số phong phú (A%) của loài Khỉ mặt đỏ, Khỉ mốc là cao tương ứng (14,5; 12,5) xếp ở cấp độ ít (++); 

còn lại Cu li lớn, Cu li nhỏ, Voọc xám đông dương chỉ số phong phú A (%) thấp tương đương (3,5; 0,5; 0,5; 

0,5) xếp cấp độ hiếm (+); Hiệu suất tìm kiếm cao nhất ở Khỉ mặt đỏ là 0,00103 cá thể/giờ, thấp dần ở các loài 

còn lại; Mật độ con/km2 diện tích toàn vườn; xếp thứ nhất có Khỉ mặt đỏ là 104,8 cá thể/km2, mật độ ít nhất là 

Cu li nhỏ, Cu li lớn; Mật độ con/km2 diện tích điều tra; xếp thứ nhất Khỉ mặt đỏ 591,8 cá thể/km2. Mật độ ít 

nhất là Cu li nhỏ, Cu li lớn. Xác định được 5 dạng sinh cảnh chính nơi có phân bố của các loài thú Linh trưởng; 

Đề xuất 4 nhóm giải pháp cấp thiết cần cho bảo tồn các loài Linh trưởng ở Khu BTTN Pù Hu. 

Từ khóa: đa dạng sinh thái, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Linh trưởng, tần suất bắt gặp. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu nằm cách 

trung tâm thành phố Thanh Hóa 140 km về 

phía Tây Bắc, trên địa bàn huyện Quan Hoá và 

huyện Mường Lát. Khu BTTN Pù Hu đã được 

thành lập theo Quyết định số: 741/QĐ-UB 

ngày 24/4/1999 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

(UBND) tỉnh Thanh Hóa nhằm bảo tồn các hệ 

sinh thái và các loài động thực vật đặc trưng 

cho khu vực núi đá vùng thấp Bắc Việt Nam. 

Khu bảo tồn không chỉ có giá trị đa dạng sinh 

học, Pù Hu còn là một trong những khu rừng 

phòng hộ xung yếu cho lưu vực sông Mã. 

Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 

29/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 

về quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2016 - 

2025. Tổng diện tích Khu BTTN Pù Hu là 

27.661,5 ha nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh 

Thanh Hóa trên địa bàn 2 huyện Quan Hóa (10 

xã) và huyện Mường Lát (01 xã). Tọa độ địa 

lý: từ 20030’ đến 20040’ vĩ độ Bắc; từ 104040’ 

đến 105005’ kinh độ Đông. 

Khu hệ thú Linh trưởng ở Khu BTTN Pù 

Hu đa dạng, phong phú với nhiều loài thú Linh 

trưởng có giá trị bảo tồn cao như: Voọc xám 

đông dương, Culi nhỏ, Khỉ vàng, Cu li lớn, 

Vượn đen má trắng... Viện sinh thái và Bảo vệ 

Côn trùng (2013). Tuy nhiên, đến nay vẫn 

chưa có kết quả nghiên cứu sâu về phân bố, 

tình trạng, thành phần loài thú Linh trưởng tại 

Khu BTTN Pù Hu. Nghiên cứu này bước đầu 

xác định phân bố, tình trạng, sinh cảnh, đánh 

giá tính đa dạng Khu hệ thú Linh trưởng nhằm 

tạo lập cơ sở khoa học cho việc đề xuất giải 

pháp bảo tồn và phát triển bền vững thú Linh 

trưởng ở Khu BTTN Pù Hu. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp thu thập, rà soát và đánh 

giá tài liệu thứ cấp 

Thu thập tài liệu liên quan đến nội dung 

nghiên cứu tại các cơ quan, tổ chức gồm: Chi 

Cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, các tổ chức 

bảo tồn trong nước và quốc tế, thu thập các 

loại bản đồ về thảm thực vật, bản đồ kiểm kê 

tài nguyên; Báo cáo điều tra các loài động vật 

tại khu vực nghiên cứu; tài liệu nghiên cứu 

được công bố về thú Linh trưởng ở Khu BTTN 

Pù Hu, Việt Nam và thế giới. Sau khi các tài 

liệu được thu thập, tiến hành xem xét, rà soát 

và đánh giá theo các nội dung liên quan đến 

mục tiêu nghiên cứu (Bộ Khoa học Công nghệ 

và Môi trường, 2000; Bleisch B. và cộng sự, 
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2008; Groves và cộng sự, 2005; Nghị định 

06/2019/NĐ-CP; Phạm Nhật, 2002; Roos C. và 

cộng sự, 2013; IUCN, 2020). 

2.2. Phương pháp phỏng vấn 

60 phiếu phỏng vấn được khảo sát cho các 

đối tượng là cán bộ, Kiểm lâm, người dân địa 

phương (10 phiếu phỏng vấn Kiểm lâm ở các 

trạm, hạt, 50 phiếu phỏng vấn người dân ở 50 

thôn, bản, đối tượng phỏng vấn là những người 

có hiểu biết về rừng, các loài động vật và nhóm 

thú Linh trưởng). Mục đích của phương pháp 

này nhằm trao đổi thông tin về phân bố, tình 

trạng, sinh cảnh sống, thức ăn các nhóm loài 

thú Linh trưởng. Thông tin thu được từ kết quả 

phỏng vấn là cơ sở quan trọng để khoanh vùng 

điều tra, xây dựng tuyến điều tra, chuẩn bị 

nhân lực và trang thiết bị. 

2.3. Phương pháp điều tra thực địa  

Thời gian thực hiện 4 đợt điều tra: đợt 1 từ 

tháng 6 đến 8 năm 2019; Đợt 2 từ tháng 10 

đến tháng 11 năm 2019; Đợt 3 từ tháng 6 đến 

tháng 7 năm 2020 và đợt 4 từ tháng 8 đến 

tháng 9 năm 2020. Tổng số 20 tuyến được lập 

trên 3 xã có phân bố của loài gồm: Hiền 

Trung, Trung Thành, Nam Tiến; Các tuyến, 

điểm điều tra tập trung ở các khu vực còn ghi 

nhận loài: Đỉnh Pù Hù, Pù Hu Nọi, Suối Yên, 

Suối Kéo, Suối chuyên gia, Suối Pù Hu, Suối 

Pá Mầu, Đá Hang…, tổng chiều dài tuyến 

khoảng 71,1 km; Thời gian điều tra buổi sáng 

từ 6 giờ đến 11giờ; buổi chiều từ 14 giờ đến 

17 giờ. Đối với 2 loài Cu li thời gian điều tra 

từ 19 giờ đến 24 giờ. 

 

 
 

Hình 1. Sơ đồ các tuyến điều tra Hình 2. Cu li nhỏ ghi nhận ở Khu BTTN Pù Hu 

 

  Phương pháp lấy mẫu, xác định kích thước 

quần thể theo các tài liệu: William J. 

Sutherland (2000), Brockelman WY and R Ali 

(1987), Don E. Wilson và cộng sự (1996); 

Điều tra và giám sát theo tác giả Phạm Nhật và 

cộng sự 92003); Chỉ số phong phú theo Trịnh 

Tác Tân (1996);  Điểm xuất phát của tuyến 

điều tra thường bắt đầu từ điểm khảo sát (lán, 

trại); Một khu vực chia từ 3 - 4 nhóm, một 

nhóm/tuyến bố trí 2 - 3 người điều tra (hình 3, 

hình 5, hình 6) người điều tra đi bộ dọc theo 

tuyến với tốc độ chậm (1,5 - 2 km/h), im lặng, 

không hút thuốc, mặc quần áo tối màu, chú ý 

quan sát 2 bên tuyến, trên cây để phát hiện loài 

và các dấu hiệu hoạt động khác; chú ý lắng 

nghe để phát hiện tiếng kêu hay tiếng động do 

động vật và các loài Linh trưởng. Thỉnh 

thoảng, người điều tra nên dừng lại 3 - 5 phút 

để quan sát kỹ, tỉ mỉ hơn, khi phát hiện loài cần 

thu thập các thông tin về (số lượng cá thể/đàn, 

số lượng cá thể đực, cái, con bán trưởng thành, 

con non, các hoạt động, sinh cảnh quan sát, 

thời gian ghi nhận, địa điểm, chụp ảnh, ghi 

hình…) Khi quan sát chắc chắn, phân loại và 

khẳng định chính xác là các loài thú Linh 

trưởng khi đó sẽ được ghi vào phiếu điều tra.  

Ri = ri. sin(i) 

- Diện tích tuyến quan sát (St) = L. 2 Rtb 

- Mật độ độ quần thể: 

 D = B/St    (con/km2 hoặc ha) 

Trong đó:  

B: tổng số con vật đếm được trên tuyến; 

St: Diện tích tuyến quy đổi ra km2 hoặc ha. 

Chỉ số phong phú (Trịnh Tác Tân, 1996): 
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    Số lần bắt gặp  

A(%) =                                   X 100  

  Số lần điều tra  

+ Mật độ ước lượng được xác định làm 4 

cấp sau: 

 Cấp hiếm: A = 1 - 10        (+)  

 Cấp ít: A= 10 - 20                (++)  

 Cấp trung bình: A= 21 - 30            (+++)  

 Cấp nhiều:  A>30   (++++)  

Hiệu suất tìm kiếm trực tiếp của loài: tổng 

số cá thể loài quan sát được ở khu vực điều tra, 

trong tháng điều tra chia cho nỗ lực điều tra 

(tổng số giờ quan trắc tại tất cả các điểm, tuyến 

giám sát của loài đó nhân với tổng số người 

tham gia giám sát, đơn vị: cá thể/giờ). 

X= N/H 

Trong đó:      

X: hiệu suất tìm kiếm; 

N: số cá thể tìm thấy;  

H: tổng số giờ tìm kiếm;  

H = n*h (n số người tìm kiếm, h là số giờ 

tìm kiếm). 

2.4. Phương pháp điều tra theo điểm (Vượn 

đen má trắng) 

Điều tra phân bố, kích thước quần thể nhóm 

Vượn được thu thập bằng phương pháp tính 

điểm cố định, trên mỗi điểm nghe và khu vực 

nghiên cứu. Vượn có tập tính hót vào mỗi buổi 

sáng sớm (tùy theo từng mùa, thời tiết, ảnh 

hưởng môi trường, sáng thường từ 5 giờ đến 

10 giờ 30 phút) được ghi lại bằng máy ghi âm 

hoặc kết hợp nghe trực tiếp thông qua góc 

phương vị được nghe. Khi nghe cần chú ý đến 

khoảng cách và đặc điểm âm thanh 

(Brockelman WY and R Ali, 1987, 

Brockelman và Srikosamatara, 1993). Các 

điểm nghe (Lp) được đặt trên khu vực có phân 

bố Vượn, hệ thống các điểm nghe không chồng 

chéo được thiết lập với các điểm cách nhau ít 

nhất 2 km. Ngoài ra chúng tôi cũng sử dụng 

phương pháp đường cắt để xác định mật độ 

tương đối và kích thước nhóm trung bình của 

Vượn được thể hiện ở hình 4. 

 

 

 
Hình 3. Thiết lập tuyến điều tra Hình 4. Điểm thu âm và nghe Vượn hót 

 

 

 
           Hình 5. Sơ đồ tuyến điều tra kích thước quẩn thể Hình 6. Sơ đồ điểm điều tra phân bố  

quẩn thể 

((A) là vùng hoạt động được ghi nhận trên mỗi vị trí điểm quan sát; (B) là ranh giới ngoài của vùng hoạt 

động được nối giữa các điểm ngoài của các điểm ghi nhận (A); (C) cho thấy vùng phân bố của loài có thể 

đạt được bằng tổng diện tích các ô vuông thể hiện trên sơ đồ (Hình 6)) 
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Sử dụng máy GPS 62 Csx (Global 

Positioning System) xác định tọa độ các điểm 

bắt gặp trực tiếp, gián tiếp loài, kết hợp với bản 

đồ hiện trạng rừng, thủy văn... Từ số liệu thu 

được thông qua kết quả điều tra được chuyển 

tải vào bản đồ đã được số hóa để xác định sinh 

cảnh sống và phân bố. 

2.5. Phương pháp nghiên cứu phân bố các 

loài Linh trưởng theo sinh cảnh 

Phương pháp nghiên cứu sinh cảnh; Phân 

chia trạng thái sinh cảnh tại Khu BTTN Pù Hu 

(Lê Mộng Chân, Lê Thị Huyên, 2000; Davies 

A. G. 1984; Thái Văn Trừng, 1998); sử dụng 

bản đồ hiện trạng rừng năm 2016, tỷ lệ 

1/25.000 theo hệ tọa độ VN 2000. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tình trạng bảo tồn thú Linh trưởng ở 

Khu BTTN Pù Hu 

Kết quả điều tra trực tiếp và gián tiếp được 

thể hiện trên bảng 1.  

 
Bảng 1. Danh lục các loài Linh trưởng ở Khu BTTN Pù Hu 

TT Tên phổ thông Tên khoa học 

Tình trạng bảo tồn Nguồn 

Sách Đỏ 

VN 2007 

IUCN 

2020 

Nghị 

định 

06/2019 

CITES 

2018 

 

 Bộ Linh trưởng            Primates      

 Họ Cu li Lorisidae      

1 Cu li nhỏ Nycticebus pygmaeus  

(Bonhote, 1907) 

EN VU Có I 1,3 

2 Cu li lớn Nycticebus bengalensis  

(Lacepede, 1800) 

EN VU Có I 2 

 Họ Khỉ Lorisidae      

3 Khỉ mặt đỏ Macaca arctoides  

(Geoffroy, 1831) 

VU VU Có II 1,2,3 

4 Khỉ mốc Macaca  assamensis  

(Mc.Clellnad, 1480)  

VU NT Có II 1,2,3 

5 Khỉ vàng Macaca mulatta  

(Zimmermann, 1780) 

VU LC Có II 1,2,3 

6 Khỉ đuôi lợn Macaca leonina (Blyth, 1863) VU VU Có II 3 

7 Voọc xám  

đông dương 

Trachypithecus crepusculus 

(Blyth, 1847) 

     

 Họ Vượn Hylobatidae      

8 Vượn đen  

má* trắng 

Nomascus leucogenys  

(Ogiby, 1840) 

EN CR Có I 3 

9 Vượn đen tuyến** Nomascus concolor  

(Harlan, 1826) 

CR CR Có I 6 

Ghi chú: 1 - Quan sát; 2 - Dấu hiệu; 3 - Phỏng vấn; 4 - Tiếng hót; 5 - Mẫu vật; 6 - Tài liệu; VU - Nguy cấp; EN - Sắp 

nguy cấp; CR - Có nguy cơ bị tuyệt chủng; NC - Gần bị đe dọa; LC - Sắp bị đe dọa; I - Phụ lục I; II - Phụ lục II; 

* Nghi đã tuyệt chủng cục bộ; ** Không có phân bố 

 

Qua bảng 1 cho thấy Khu BTTN Pù Hu có 9 

loài thú Linh trưởng thuộc 1 bộ, 3 họ gồm: Họ 

khỉ có 5 loài; Họ Cu li có 2 loài; Họ Vượn có 2 

loài. Các loài có tên trong Danh lục Đỏ (IUCN, 

2020) gồm: Vượn đen má trắng (Nomascus 

leucogenys) xếp cấp đe dọa cực kỳ nguy cấp 

(CR). Kết quả trong 4 đợt điều tra trong 2 năm 

(2019 - 2020) không ghi nhận được thông tin 

về 2 loài Vượn ngoài thực địa và đã cho là 

tuyệt chủng cục bộ tại Khu BTTN Pù Hu; có 4 

loài cấp đe dọa sắp nguy cấp (VU); Cu li nhỏ 

(Nycticebus pygmaeus), Cu li lớn (Nycticebus  

bengalensis), hiện tại rất khó quan sát; Khỉ mặt 

đỏ (Macaca arctoides), Khỉ mốc (Macaca  

assamensis), khả năng quan sát cao nhất; Khỉ 

vàng (Macaca mulatta), Voọc xám đông 

dương (Trachypithecus crepusculus), khả năng 

rất khó quan sát. Sách Đỏ Việt Nam (2007) có 

4 loài sắp nguy cấp (VU), 3 loài nguy cấp 

(EN); 1 loài cấp gần bị đe dọa (NT); 1 loài sắp 
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bị đe dọa (LC); Phụ lục I CITES (2018) có 3 

loài; các loài còn lại thuộc Phụ lục II; có trong 

Nghị định 06/NĐ-CP/2019. Như vậy, trong 6/9 

loài được ghi nhận trực tiếp ở Khu BTTN Pù 

Hu đều trong tình trạng đe dọa cao, đặc biệt 

thông tin về 2 loài Vượn đen má trắng, Vượn 

đen tuyền không còn ghi nhận từ kết quả 

phỏng vấn và kết quả điều tra trong 2 năm 

2019 - 2020. Như vậy, kết quả nghiên cứu 

trong 2 năm (2019 - 2020) so với kết quả 

nghiên cứu công bố năm 2013 (Viện sinh thái 

và Bảo vệ Côn trùng, 2013), khả năng cao loài 

Vượn đen má trắng đã tuyệt chủng cục bộ tại 

Khu BTTN Pù Hu, Vượn đen tuyền không có 

phân bố tại Khu BTTN Pù Hu (Phạm Nhật, 

2002). Còn lại các loài khác rất khó quan sát, 

kích thước đàn nhỏ, phân bố tản mát. Hiện nay, 

khu vực nghiên cứu đã đang còn tồn tại tình 

trạng săn bắn, bẫy bắt. Điều này lý giải tại sao 

thành phần, kích thước quần thể loài thú Linh 

trưởng qua các đợt điều tra rất ít quan sát và 

ghi nhận thông tin và đa phần các loài hiện 

hiếm gặp. 

 
Bảng 2. Tần suất quan sát được các loài thú Linh trưởng ở Khu BTTN Pù Hu 

TT Đối tượng điều tra 

Quan sát trực tiếp 

(QS) 
Quan sát qua gián tiếp 

Ứơc lượng 

tổng số cá 

thể/khu vực 

nghiên cứu 

 ∑ số lần ∑ cá thể ∑ số lần P K A  

1 Cu li nhỏ 2 1 0 0 0 0 2 - 3 

2 Cu li lớn 1 1 0 0 0 0 1 

3 Khỉ mặt đỏ 5 29 5 0  5 29 - 35 

4 Khỉ vàng 2 7 0 0 0 0 7 -12 

5 Khỉ mốc 2 25 1 0 0 1 22 - 25 

6 Khỉ đuôi lợn 0 0 0 0 0 0 0 

7 Voọc xám đông dương 1 7 0 0 0 0 7 - 9 

8 Vượn đen má trắng 0 0 0 0 0 0 0 

9 Vượn đen tuyền 0 0 0 0 0 0 0 

Tổng 12 64 5 0 6 6  

Ghi chú:  (*) Số cá thể ước tính qua gián tiếp. QS - loài được nhìn thấy trực tiếp, P - Phân, K - kêu/hót, A: Vết ăn. 

 

Qua bảng 2 cho thấy Khỉ mặt đỏ quan sát 

trực tiếp nhiều nhất 29 cá thể, ước lượng quần 

thể Khỉ mặt đỏ trong khu vực điều tra khoảng 

29 - 35 cá thể. Đây là loài có phân bố rộng 

nhất trong 7 loài Linh trưởng đang tồn tại ở 

Khu BTTN Pù Hu; thứ 2 là Khỉ mốc tổng số 

25 cá thể, ước lượng quần thể Khỉ mốc từ 22 - 

25 cá thể; thứ 3 là Khỉ vàng tổng số 7 cá thể, 

ước lượng quần thể Khỉ vàng từ 7 - 12 cá thể; 

thứ 4 là Cu li nhỏ quan sát trực tiếp được 2 cá 

thể, ước lượng quẩn thể có từ 7 - 10 cá thể 

trong khu vực điều tra; thứ 5 là Cu li lớn tổng 

số ghi nhận được 1 cá Cu li lớn, loài này hiện 

rất hiếm gặp; Khỉ đuôi lợn không quan sát 

được; thứ 7 là Voọc xám đông dương duy nhất 

quan sát được 1 lần với 7 cá thể tại khu vực 

Hiền Trung. So sánh kết quả công bố năm 

2013 (Viện sinh thái và Bảo vệ Côn trùng, 

2013) đối với loài Voọc xám đông dương chỉ 

ghi nhận thông qua phỏng vấn, kết quả nghiên 

cứu này lần đầu tiên quan sát trực tiếp về sự có 

mặt của đàn Voọc xám đông dương; Vượn đen 

má trắng đã không còn ghi nhận và được xác 

định là đã tuyệt chủng cục bộ tại Khu BTTN 

Pù Hu (2 loài này không ghi nhận thông tin ở 

ngoài thực địa và trong phỏng vấn từ năm 2019 

- 2020). Kết quả điều tra này có thể khẳng định 

quần thể Vượn đen tuyền không có phân bố ở 

Khu BTTN Pù Hu. 

So sánh kết quả năm 2013 cho thấy số 

lượng đàn và kích thức quần thể các loài thú 

Linh trưởng giảm đi rõ rệt như loài Khỉ đuôi 
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lợn không ghi nhận trong đợt điều tra này, 

Vượn đen má trắng đã tuyệt chủng cục bộ, 

Vượn đen tuyền không có phân bố, Cu li lớn, 

Cu li nhỏ hiếm gặp. 

Như vậy, kết quả điều tra trên cho thấy Khu 

hệ thú Linh trưởng tại Khu BTTN Pù Hu các 

loài đang bị đe dọa cao, số lần quan sát trực 

tiếp, gián tiếp rất khó khăn, các loài đều trong 

tình trạng hiếm hoặc ít gặp, kích thước quần 

thể nhỏ. Nguyên nhân chính về số lượng đàn ít, 

số cá thể/đàn nhỏ là do săn bắn, bẫy, bắt, trong 

quá khứ và hiện tại, do áp lực từ 54 thôn bản 

xung quanh và liền kề với Khu BTTN Pù Hu. 

Vì vậy, khả năng phục hồi kích thước quần thể 

chậm, Khu BTTN Pù Hu cần có giải pháp 

mạnh mẽ hơn trong việc quản lý, tuần tra và 

thu súng săn, bẫy và tăng cường tuyên truyền 

nhân dân trong bảo vệ tài nguyên. 

3.2. Chỉ số điều tra các loài Linh trưởng ở 

Khu BTTN Pù Hu 

Qua bảng 3 cho thấy quan sát 5 loài ghi 

nhận trực tiếp, 2 loài gián tiếp thông qua các 

dấu hiệu vết ăn, bẻ cảnh và phỏng vấn; Chỉ số 

phong phú (A%) của loài Khỉ mặt đỏ, Khỉ mốc 

là cao nhất chỉ số phong phú A (%) ở cấp ít 

gặp (++); Còn lại ở cấp hiếm gặp (+); Khỉ mặt 

đỏ hiệu suất tìm kiếm cao nhất; Khi mốc hiệu 

suất tìm kiếm xếp thứ 2; Khỉ vàng xếp thứ 3 

với hiệu suất tìm kiếm; tiếp sau đến Voọc xám 

đông dương, Cu li nhỏ, Cu li lớn; Mật độ 

con/km2 diện tích toàn vườn; xếp thứ nhất Khỉ 

mặt đỏ; Mật độ ít nhất là Cu li nhỏ, Cu li lớn; 

Mật độ con/km2 diện tích điều tra; xếp thứ nhất 

Mật độ con/km2 diện tích toàn vườn; xếp thứ 

nhất Khỉ mặt đỏ; Mật độ ít nhất là Cu li nhỏ, 

Cu li lớn. 

Với cách tính mật độ cho từng loài thú Linh 

trưởng như trên có thể thấy với sinh cảnh, trữ 

lượng, nguồn thức ăn, sự bảo vệ tốt, duy trì 

như hiện nay của Khu BTTN Pù Hu có thể đáp 

ứng gấp 20 lần số lượng hiện nay; Số lượng dự 

báo quần thể các loài thú Linh trưởng trong 

vòng 5 - 10 năm tới trong điều kiện thuận lợi, 

không bị săn bắn, biến động thì số lượng loài 

Khỉ cộc sẽ tăng từ 100 - 150 cá thể; Khỉ mốc 

sẽ tăng khoảng 50 - 70 cá thể; Khỉ vàng sẽ tăng 

khoảng 30 - 50 cá thể; Cu li nhỏ sẽ hồi phục và 

tăng từ 15 - 20 cá thể; Cu li lớn sẽ tăng từ 10 - 

15 cá thể. Vượn đen má trắng cần tiếp tục có 

nghiên cứu thêm về loài này để có đánh giá, 

kết luận tốt nhất về sự tồn tại ngoài thực địa 

của loài (bảng 3.)  

 
Bảng 3. Chỉ số điều tra Khu hệ thú Linh trưởng tại Khu BTTN Pù Hu 

 TT Đối tượng điều tra 

Chỉ số A (%), Hiệu suất tìm kiếm và Mật độ  

Chỉ số A (%) 

Hiệu suất  

tìm kiếm  

(cá thể/giờ) 

Mật độ (con/tổng 

diện tích điều tra 

(km2)) 

Mật độ (con/diện 

tích toàn vườn 

(km2)) 

1 Khỉ mặt đỏ 14,5 (++) 0,00103 591,8 104,8 

2 Khỉ vàng 3,5 (+) 0,00025 142,9 25,3 

3 Khỉ mốc 12,5 (++) 0,00089 510,2 90,4 

4 Voọc xám đông dương 0,5 (+) 0,00004 142,9 25,3 

5 Cu li nhỏ 0,5 (+) 0,00004 20,4 3,6 

6 Cu li lớn 0,5 (+) 0,00003 20,4 3,6 

7 Vượn đen má trắng 0  0 0 0 

Ghi chú: (+) hiếm gặp; (++) ít gặp 

 

3.3. Phân bố các loài thú Linh trưởng theo 

sinh cảnh 

Qua bảng 4 cho thấy sự xuất hiện của các 

loài thú Linh trưởng ở các sinh cảnh (SC) là 

khác nhau: Khỉ mặt đỏ được ghi nhận ở 4 dạng 

SC (2, 3, 4, 5); Khỉ vàng xuất hiện ở 2 dạng SC 

(3, 4); Khỉ mốc xuất hiện ở 3 dạng SC (3, 4, 5); 

Cu li nhỏ, Cu li lớn 2 dạng SC (2, 3); Voọc 
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xám đông dương SC (3, 4, 5). Như vậy, sự lựa 

chọn sinh cảnh sống, sinh cảnh ưa thích, thích 

hợp nhất cho các loài Linh trưởng phụ thuộc 

vào nguồn thức ăn, nơi cư trú, mức độ an toàn, 

mùa và thời tiết... Trong 5 sinh cảnh có SC (3, 

4) tập trung nhiều loài nhất, điều này được giải 

thích như sau: tại 2 sinh cảnh này rất đa dạng, 

phong phú về thành phần loài thực vật, cấu 

trúc tổ thành, rừng nhiều tầng tán, nhiều loài 

cây làm thức ăn, nơi có thể sinh sống, hoạt 

động, trú ẩn, xa khu dân cư, yên tĩnh, ít bị tác 

động của con người là nơi lý tưởng cho các 

loài Linh trưởng sinh sống nói riêng và các loài 

động vật khác nói chung. Còn các khu vực 

khác đa phần là khu vực kiếm ăn không 

thường xuyên, vãng lai hoặc có sự mở rộng 

vùng kiếm ăn do sinh cảnh đã đang được phục 

hồi, ít bị tác động do bảo vệ tốt nên các loài 

Linh trưởng tự tìm đến sinh cảnh này. 

 

Bảng 4.  Phân bố các loài thú Linh trưởng theo sinh cảnh 

TT Đối tượng điều tra 
Phân bố theo sinh cảnh 

SC1 SC2 SC 3 SC4 SC5 

1 Cu li nhỏ  + +   

2 Cu li lớn  + +   

3 Khỉ mặt đỏ  + + + + 

4 Khỉ vàng   + +  

5 Khỉ mốc   + + + 

6 Voọc xám đông dương   + + + 

Tổng 0 2 6 4 3 

Ghi chú: 1 - Sinh cảnh trảng cỏ cây bụi (SC1); 2 - Rừng tự nhiên hỗn giao gỗ - tre nứa (SC2); 3 - Rừng gỗ tự 

nhiên núi đất lá rộng thường xanh (SC3); 4 - Sinh cảnh rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX đang phục hồi (SC4); 5 - Sinh 

cảnh rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX trung bình (SC5). 
 

3.4. Đa dạng các loài thú Linh trưởng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu so với một số khu 

khác trong cả nước 
 

Bảng 5. So sánh Khu hệ thú Linh trưởng Pù Hu so với một số Khu hệ thú Linh trưởng khác 

TT Vườn quốc gia & KBTTN 
Chỉ số đa dạng 

Nguồn tài liệu 
Bộ % Họ % Loài % 

1 Toàn quốc 1 100 3 100 25 100 Roos và cộng sự (2013) 

2 Khu BTTN Xuân Liên 1 100 3 100 8 32 Nguyễn Đình Hải (2015) 

3 VQG Vũ Quang 1 100 3 100 8 32 Nguyễn Hải Hà (2016) 

4 VQG Phong Nha – Kẻ Bàng 1 100 3 100 9 36 Nguyễn Hải Hà (2009) 

5 Khu BTTN Pù Hu 1 100 3 100 7 28 Nghiên cứu này 
 

Qua bảng 5 cho thấy về mặt phân loại học 

cho thấy ở Khu BTTN Pù Hu có 1 bộ, 3 họ, 4 

giống, 7 loài. Về số bộ có 1/1 bộ, chiếm 100% 

so với toàn quốc; Về số họ có 3/3 họ, chiếm 

100% so với toàn quốc; Về số giống có 4/6 

giống, chiếm 66,6% so với toàn quốc; Về số 

loài có 7/25 loài, chiếm 28% so với toàn quốc; 

Qua đợt điều tra này đã xác định Vượn đen má 

trắng đã ghi nhận tuyệt chủng cục bộ, bổ sung 

thêm vào danh lục 1 loài Voọc xám đông 

dương. So với các VQG, Khu BTTN khác thì 

chỉ số đa dạng phân loại học về thú Linh 

trưởng là thấp nhất. Như vậy, việc so sánh trên 

cho thấy ở Khu BTTN Pù Hu thực sự là nơi có 

sự đa dạng sinh học về tài nguyên thú Linh 

trưởng ở Thanh Hóa và Việt Nam.  

3.5. Đề xuất một số giải pháp bảo tồn các 

loài thú Linh trưởng 

3.5.1. Giải pháp cấp thiết 

* Nhóm giải pháp cấp thiết về bảo tồn loài: 

Tiếp tục xây dựng chương trình điều tra, 

giám sát cụ thể cho từng loài thú Linh trưởng 



Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường 
 

76                  TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 4 - 2020 

để đánh giá tổng thể về phân bố, số lượng, cấu 

trúc đàn, cấu trúc xã hội; Đặc biệt đối với loài 

Voọc xám đông dương, Cu li lớn, Cu li nhỏ là 

loài đang bị đe dọa; Tiếp tục mở rộng vùng 

điều tra trong toàn bộ diện tích VQG bao gồm: 

khu phục hồi sinh thái, vùng lõi, vùng đệm. Vì 

vậy, trong thời gian tới kiến nghị cần tiến hành 

một chương trình riêng để điều tra phân bố, 

tình trạng, kích thước quần thể hiện tại; sinh 

cảnh sống, thức ăn, đánh giá tác động. Hiện 

nay, đối với nhóm thuộc giống Macaca (Khỉ 

mốc, Khỉ vàng, Khỉ mặt đỏ); nhóm Cu li 

(Nycticebus) và Voọc xám đông dương đang 

đứng trước nguy cơ thu hẹp vùng phân bố, 

tuyệt chủng cục bộ do săn bắn, bẫy bắt. Vì vậy, 

cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch bảo vệ 

khẩn cấp, ưu tiên bảo tồn đặc biệt các loài 

Voọc xám, Cu li nhỏ, Cu li lớn nơi đã đang ghi 

nhận sự phân bố của loài. Để bảo tồn tốt nhất 

quẩn thể thú Linh trưởng cần duy trì thường 

xuyên thông qua các hoạt động tuần rừng, điều 

tra, giám xát định kỳ, đánh giá tác động trực 

tiếp, gián tiếp đến loài và sinh cảnh. 

Tiếp tục nghiên cứu về cấu trúc đàn, thức ăn, 

vùng sống, sinh cảnh, diễn biến số lượng, khả 

năng thích ghi và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Đối với loài Voọc xám đông dương, Cu li nhỏ, 

Cu li lớn hướng nghiên cứu tiếp theo là mở rộng 

vùng điều tra, theo dõi diễn biến quần thể các 

đàn đã điều tra, xây dựng chương trình giám sát 

dài hạn. Ứng dụng phần mềm SMART trong 

điều tra giám sát loài thú Linh trưởng. 

* Nhóm giải pháp cấp thiết về bảo tồn 

sinh cảnh 

 Cần phục hồi, gìn giữ sinh cảnh sống, nơi 

cư trú, kiếm ăn ở khu vực Hiền Trung, Trung 

Thành, Nam Tiến, Đỉnh Pù Hù, Pù Hu Nọi, 

suối Yên, suối Kéo, suối Chuyên gia, suối Pù 

Hu, suối Pá Mầu, Đá Hang, hạn chế tối đa việc 

chia cắt sinh cảnh, tác động từ người dân vào 

khai thác lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu, bẫy 

bắt động vật hoang dã.  

* Nhóm giải pháp cấp thiết về quản lý, 

giám sát 

1 - Tăng cường công tác quản lý, giám sát 

bảo vệ tài nguyên rừng, đặc biệt là khu vực 

phân bố tập trung các loài Linh trưởng nguy 

cấp, quý hiếm nói chung, các loài động vật có 

giá trị kinh tế, sinh thái nói riêng ở Hiền 

Trung, Trung Thành, Nam Tiến (Đỉnh Pù Hù, 

Pù Hu Nọi, suối Yên, suối Kéo, suối Chuyên 

gia, suối Pù Hu, suối Pá Mầu, Đá Hang và các 

vùng giáp ranh, liền kề với người dân). Đặc 

biệt trên các vị trí 20 tuyến điều tra đã được 

ghi nhận; 2 - Tăng cường tuần rừng 3 lần/tuần 

trên các tiểu khu thường xuyên bị tác động, 

hạn chế săn bắt, gỡ bẫy động vật, hạn chế khai 

thác LSNG ở Hiền Trung, Trung Thành, Nam 

Tiến tại khu vực (Đỉnh Pù Hù, Pù Hu Nọi, suối 

Yên, suối Kéo, suối Chuyên gia, suối Pù Hu, 

suối Pá Mầu, Đá Hang và các vùng lân cận, 

giáp ranh); 3 - Bảo đảm mỗi trạm Kiểm lâm có 

tối thiểu 5 cán bộ Kiểm lâm, trạm Trưởng là 

Kỹ sư quản lý bảo vệ rừng hay Kỹ sư Lâm 

nghiệp.  

3.5.2. Giải pháp tổng hợp  

1 - Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ 

Kiểm lâm, cán bộ phòng bảo tồn, phòng khoa 

học và hợp tác quốc tế thông qua các lớp tập 

huấn: Thi hành luật, các kỹ năng truyền thông, 

sử dụng GPS, bản đồ, trang thiết bị điều tra, 

giám sát cho lực lượng Kiểm lâm; 2 - Tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản 

pháp luật liên quan đến công tác quản lý, cứu 

hộ, bảo vệ rừng nói chung và các loài thú Linh 

trưởng và các loài động - thực vật quý, hiếm 

nói riêng; 3 - Tăng cường giáo dục, tuyên 

truyền người dân nâng cao nhận thức bảo tồn ở 

các cấp khác nhau như các trường: Tiểu học, 

Phổ thông, Trung học, thông qua lồng ghép bài 

học tuyên truyền trong Nhà trường; 4 - Nghiêm 

khắc xử lí các hành vi vi phạm pháp luật về săn 

bắt, nuôi nhốt các loài thú Linh trưởng quý, 

hiếm; 5 - Thu hút được sự tham gia của cộng 

đồng trong công tác quản lý tài nguyên rừng 

thông qua các quy ước và hương ước giữa Khu 

BTTN Pù Hu và cộng đồng dân địa phương; 6 

- Bổ sung cơ sở dữ liệu các loài thú Linh 
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trưởng phục vụ tuyên truyền, quảng bá hình 

ảnh của Khu BTTN Pù Hu trên website.  

4. KẾT LUẬN  

Kết quả nghiên cứu đã xác định được Khu 

hệ thú Linh trưởng tại Khu BTTN Pù Hu hiện 

có 6 loài thuộc 1 Bộ, 3 Họ gồm: Họ Khỉ có 4 

loài; Họ Cu li có 2 loài; đặc biệt loài Vượn đen 

má trắng đã xác định tuyệt chủng cục bộ, Vượn 

đen tuyền không có phân bố tại Khu BTTN Pù 

Hu; Chỉ số phong phú (A%) của loài Khỉ mặt 

đỏ, Khỉ mốc là cao nhất ở cấp độ ít (++); còn 

lại là hiếm gặp ở cấp (+); Hiệu suất tìm kiếm 

cao nhất ở các loài Khỉ mặt đỏ, Khỉ mốc và 

thấp dần ở Khỉ vàng, Voọc xám đông dương, 

Cu li nhỏ, Cu li lớn; Mật độ con/km2 diện tích 

toàn vườn xếp thứ nhất Khỉ mặt đỏ, mật độ ít 

nhất là Cu li nhỏ, Cu li lớn; Mật độ con/km2 

diện tích điều tra xếp thứ nhất Khỉ mặt đỏ, mật 

độ ít nhất là Cu li nhỏ, Cu li lớn. 

Khu hệ thú Linh trưởng ở Khu BTTN Pù 

Hu khá đa dạng về số bộ, họ và loài. 

Xác định được 5 dạng sinh cảnh chính nơi 

có phân bố của các loài Linh trưởng. Trong đó 

sinh cảnh 3 là quan trọng nhất đối với các loài 

thú Linh trưởng. 

Đề xuất 4 nhóm giải pháp cấp thiết cần 

cho bảo tồn các loài Linh trưởng ở Khu 

BTTN Pù Hu. 
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SUMMARY 
In Pu Hu Nature Reserve, there are 6 primate species belong to 1 order, 3 families: Monkey (5 species), Loris 

(2 species), and Northern white–cheeked Gibbon is now locally determined extinction, Western Black–cheeked 

Gibbon is not distributed in Pu Hu Nature Reserve. The richness indexes (A%) of Stump-tailed macaque 

(Macaca arctoides), and Assam macaque (Macaca assamensis) are highest (++), corresponding to (14.5; 12.5). 

Meanwhile, Northern slow loris (Nycticebus bengalensis); Pygmy loris (Nycticebus pygmaeus), have the lowest 

richness indexes (+), A% (3.5; 0.5; 0.5; 0.5). The highest search performance is Stump-tailed macaque and the 

lowest is Slow loris. The highest is Stump-tailed macaque density has been estimated to be 591.8 

individuals/km2/total study area, 104.8 individuals/km2/total Pu Hu Nature Reserve area, and the lowest is Slow 

loris. In Pu Hu Nature Reserve the mammal system area of primates is diverse in the number of families, 

families and species. There are 5 identified habitats in which the occurrence of primates is confirmed. The 

study has proposed 4 urgent solution groups for conserving of primates in Pu Hu Nature Reserve. 

Keywords: biodiversity, encounter frequency, Pu Hu Nature Reserve, Primates. 
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